
   UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VN NN T.Anh T.Nhật T.Hàn Tin 

1
Trung tâm Ngoại ngữ 

Chồi Xanh

Kiệt 414/7, Cửa Đại, Cẩm Châu, Tp. Hội An; 

ĐT: 02353924954; 0905656354 (cô Trang); 

0985943147 (Phượng)'; 

Email: admin@greenshoots.edu.vn; 

a.nguyen@greenshoots.edu.vn

GCN đầu tư số 

331043000030 ngày 

24/3/2012của UBND tỉnh 

Quảng Nam

Số 1200/QĐ-

SGDĐT ngày 

12/6/2012. 

Catherine Clare 

McKinley; QT: 

Anh

Tiếng Anh 0

Tạm ngừng hoạt 

động từ 

01.10.2019đến 

30/9/2020.      

Theo CV số 

1708/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

14/10/2019 

Tạm dừng 

HĐ

2

Trung tâm ngoại ngữ 

CSTE (thuộc Công ty CP 

KHCN & GD Quảng 

Nam, Tp Hội An, Quảng 

Nam )

449 Hai Bà Trưng, Tân An, Tp. Hội An, Quảng 

Nam Số ĐT: 0914011541

Số 03/2016/QĐ-HĐQT 

ngày 25/01/2016 của 

Công ty CP KHCN & GD 

Quảng Nam, Tp Hội An, 

tỉnh Quảng Nam

Số 111/QĐ-

SGDĐT ngày 

02/02/2016; 

Dừng hoạt động 

từ 20/5/2018

Đặng Thành  

Quang
Tiếng Anh

Dừng hoạt động 

theo CV số 

799/SGD ĐT-

GDTXCN ngày 

29/5/2018.             

Tạm dừng 

HĐ

3
Trung tâm Anh Ngữ 

SUNNY

340 Trần Cao Vân, P. Trường Xuân, TP. Tam 

Kỳ, Quảng Nam; Chuyển địa điểm về thôn Phú 

Thạnh, Tam Phú, Tam Kỳ (từ ngày 31/7/2018)

ĐT: 0901363470 (GĐ); 

Email: buibichnghia@gmail.com

Số 363/QĐ-SGDĐT ngày 

04/05/2017 

 Số 490/QĐ-

SGDĐT ngày 

26/05/2017; 

Bùi Thị Bích 

Nghĩa
Tiếng Anh

ngừng hoạt động 

theo CV số 

2159/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

10/12/2020

Tạm dừng 

HĐ

4
Trung tâm AN EMILY 

KIDS

Đ/c: số 293, đường Trần Thủ Độ, phường Điện 

Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam ĐT: 

0778352592 Email: 

trungtamemilykids@gmail.com

Số 1619/QĐ-SGDĐT 

ngày 11/11/2019

Số 1804/QĐ-

SGDĐT ngày 

12/12/2019

Đinh Thị Loan Tiếng Anh 2

Tạm dừng hoạt 

động: Từ ngày  

16/11/2020 đến 

30/04/2021

Tạm dừng 

HĐ

5
Trung tâm Anh ngữ 

SMART MIND

Quốc lộ 1A, kp Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn, 

Quảng Nam ĐT: '0888891688 (Sơn), 0235. 

6282.313;0901988435(Ry)  Email: 

vinacorp.edu@gmail.com; 

vinacorp.edu.mythuat@gmail.com

Số 65/QĐ-SGDĐT ngày 

17/01/2018

Số 106/QĐ-

SGDĐT ngày 

01/02/2018

Trần Lê Thị 

Huyền Trang 
Tiếng Anh

Tạm dừng hoạt 

động: Kể từ ngày  

05/7/2021 thoe CV 

số 1413/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

09/7/2021

Tạm dừng 

HĐ

6
Trung tâm Anh ngữ 

FUTURE STAR

Đ/c: Tổ 1, thôn Bính Tân, xã Bình Minh, Thăng 

Bình Quảng Nam 

ĐT: 0833229193 

Email: phuongdiemgocong@gmail.com

Số 1869/QĐ-SGDĐT 

ngày 23/12/2019

Số 149/QĐ-

SGDĐT ngày 

04/02/2020

GĐ: Võ Thị 

Ngọc Ân
Tiếng Anh

Tạm dừng hoạt 

động: Kể từ ngày  

15/10/2021 theo 

CV số 

2225/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

15/10/2021

Tạm dừng 

HĐ

Ghi chú 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM  (Tính đến ngày 01/11/2021)
(Tạm dừng hoạt động)

TT
Tên Trung tâm, địa chỉ, 

điện thoại, Email 
Địa chỉ, điện thoại, Email Quyết định thành lập

Quyết định cấp 

phép hoạt động 

Họ tên Giám 

đốc, Phó GĐ

Lĩnh vực 

hoạt động

Số lượng GV Số lượng HV đang học Tình trạng hoạt 

động- Thời hạn 

HĐ

Tình trạng
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VN NN T.Anh T.Nhật T.Hàn Tin 
Ghi chú TT

Tên Trung tâm, địa chỉ, 

điện thoại, Email 
Địa chỉ, điện thoại, Email Quyết định thành lập

Quyết định cấp 

phép hoạt động 

Họ tên Giám 

đốc, Phó GĐ

Lĩnh vực 

hoạt động

Số lượng GV Số lượng HV đang học Tình trạng hoạt 

động- Thời hạn 

HĐ

Tình trạng

7

Trung tâm Anh ngữ 

STARLIGHT Quảng 

Nam

227 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam 

ĐT: 02353888345; 0914782737; PGD Lệ: 

0345475954

Email: starlightqn@gmail.com; 

thiennt07@gmail.com

Số 390/QĐ-SGDĐT ngày 

31/12/2018

Số 460/QĐ-

SGDĐT ngày 

01/03/2019

Lê Hoàng Minh 

Tâm(GĐ); 

Nguyễn Thị Lệ 

(Phó GĐ)

Tiếng Anh

Tạm dừng hoạt 

động: Kể từ ngày  

01/11/2021 theo 

CV số 

2320/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

Tạm dừng 

HĐ

8
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin 

học Tiến Minh

86 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Tam Kỳ; Chuyển địa 

điểm về Trường THPT tư thục Hà Huy Tập.

ĐT: 0905312122; 

Email: dienpq@gmail.com; 

hanhmanph@gmail.com

Số 2404/QĐ-SGDĐT 

ngày 20/08/2010

Số 653/QĐ-

SGDĐT ngày 

10/4/2012; 

Phan Quang 

Diện (GĐ)

Tiếng 

Anh, Tin 

học

Tạm dừng hoạt 

động: Kể từ ngày  

01/11/2021 theo 

CV số 

2346/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

02/11/2021

Tạm dừng 

HĐ

9 Trung tâm Anh ngữ L&P

QL 14E, Tổ 2B, T. Quý Thạnh, Bình Quý,  

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 

ĐT: 0973660134

Email: vina1989qn@gmail.com

Số 710/QĐ-SGDĐT ngày 

17/4/2019

Số 827/QĐ-

SGDĐT ngày 

17/05/2019

Nguyễn Thị Vi 

Na
Tiếng Anh

Tạm dừng hoạt 

động: Kể từ ngày  

01/11/2021 theo 

CV số 

2409/SGDĐT-

GDTXCN ngày 

10/11/2021

Tạm dừng 

HĐ
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